ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG CHINH LẦN VIII
MÔN: NGỮ VĂN 11

Thời gian: 120 phút

Câu 1. (8 điểm)

Martin Luther King - nhà hoạt động Dân quyền người Mỹ gốc Phi, đạt giải Nobel Hòa bình năm 1964, từng nói: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của kẻ xấu mà còn vì sự im lặng đáng sợ của người tốt”.

 Hãy trình bày suy nghĩ của anh / chị về ý kiến trên.
Câu 2. (12 điểm)


Bàn về nội dung của Văn học Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX, có ý kiến cho rằng: “Nổi bật lên trong sáng tác văn học giai đoạn này là tiếng nói đòi quyền sống, đòi hạnh phúc và đấu tranh giải phóng con người, trong đó có phần con người cá nhân, nhất là người phụ nữ”.
 (Ngữ văn 10, tập một, trang 107, Nxb Giáo dục 2006 )


Anh / Chị hãy làm rõ ý kiến trên qua tác phẩm “Truyện Kiều” (Nguyễn Du) và chùm thơ “Tự tình” (Hồ Xuân Hương).
…..Hết…..

HƯỚNG DẪN CHẤM

1. Mục đích: Đánh giá, lựa chọn những học sinh có năng lực, năng khiếu cảm thụ văn học và tạo lập văn bản.

2. Tiêu chí  cho điểm:

a. Đối với câu 1.

· Ngôn ngữ: (1.5 điểm)
+  Viết đúng chính tả, ngữ pháp.

+  Dùng từ đúng phong cách

+  Viết chữ đẹp.

+  Tinh tế và sáng tạo trong sử dụng từ ngữ để diễn đạt.

· Trình bày: (1.5 điểm)
+ Bố cục rõ ràng, mạch lạc.

+ Nắm kĩ năng làm bài nghị luận xã hội, dạng đề về tư tưởng đạo lí: giới thiệu vấn đề, giải thích, phân tích, chứng minh, phản đề, nhận thức và hành động.

+ Bài viết sạch, đẹp.

· Mức độ hiểu vấn đề: (5 điểm)
+ Giải thích: “Kẻ xấu”: kẻ có tâm địa độc ác, “người tốt”: người lương thiện, nhân hậu,…Ý nghĩa câu nói: Bày tỏ thái độ phê phán đối với những kẻ xấu dùng lời nói và hành động hung ác làm phương hại đến người khác. Đồng thời cũng bày tỏ sự lên án với những người có thái độ thờ ơ, vô cảm trước sự bất công, đau khổ của người xung quanh.

+ Bàn luận: 

* Câu nói lên án gay gắt những người có lời nói và hành động độc ác, làm tổn hại tinh thần, thể xác, tài sản của người khác, gây bất an cho xã hội.

* Lên án sự im lặng của người tốt. Thái độ thờ ơ trước những sự việc, những hành động trái chuẩn mực đạo đức, trái pháp luật. Chính thái độ này làm cho cái ác càng lộng hành, lan rộng, khiến con người bất an, mất niềm tin, xã hội mất an ninh, đạo đức con người bị băng hoại.

* Ca ngợi những gương sáng trong xã hội: chống cái ác, bảo vệ công lí, cuộc sống yên bình của nhân dân.

( HS đưa dẫn chứng chứng minh.

+ Nhận thức và hành động: Cần sống có trách nhiệm, không thờ ơ vô cảm, biết quan tâm chia sẻ với sự bất hạnh của người khác và đấu tranh chống lại những kẻ gây tổn hại đến người xung quanh

b. Đối với câu 2.
· Ngôn ngữ: (1.5 điểm)

+  Viết đúng chính tả, ngữ pháp.

+  Dùng từ đúng phong cách

+  Viết chữ đẹp.

+  Tinh tế và sáng tạo trong sử dụng từ ngữ để diễn đạt.

· Trình bày: (1.5 điểm)

+ Bố cục rõ ràng, mạch lạc, lập luận chặt chẽ.

+ Nắm kĩ năng làm bài nghị luận 
+ Bài viết sạch, đẹp.

· Mức độ cảm nhận (9 điểm)
+ Giải thích: Ý kiến đã khái quát nội dung của các tác phẩm văn học giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX: tiếng nói đòi quyền sống, đòi hạnh phúc của con người sau bao thế kỉ bị đè nén; ý thức  đấu tranh giải phóng con người, đặc biệt là người phụ nữ (giá trị nhân đạo sâu sắc(thể hiện rõ qua các tác phẩm:  “Truyện Kiều” (Nguyễn Du) và chùm thơ “Tự tình” (Hồ Xuân Hương).
+ Bàn luận và chứng minh: 

* HS dựa vào tác phẩm “Truyện Kiều” (Nguyễn Du) và chùm thơ “Tự tình” (Hồ Xuân Hương), tự chọn lọc dẫn chứng để lập luận, chứng minh để làm rõ yêu cầu đề.
* HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần làm rõ được những ý cơ bản sau:

Tiếng nói đòi quyền sống, đòi hạnh phúc, ý thức  đấu tranh giải phóng con người, đặc biệt là người phụ nữ thể hiện ở: cảm thương số phận bất hạnh của người phụ nữ, lên án, phê phán gay gắt các thế lực tàn bạo chà đạp lên cuộc sống con người, làm họ đau khổ, cùng đường. Xuất phát từ quyền sống, quyền hạnh phúc của con người, đặc biệt là quyền sống và hạnh phúc của phụ nữ, các nhà thơ đưa ra một quan niệm đạo đức đối lập với luân lí phong kiến: phê phán chế độ đa thê, lên án quan niệm trọng nam khinh nữ, bênh vực người phụ nữ. Tiếng nói đòi giải phóng tình cảm con người, đặc biệt là trong quan hệ tình yêu nam nữ,đấu tranhđòi quyền hưởng hạnh phúc lứa đôi của người phụ nữ,…

*Khẳng định ý kiến trên hoàn toàn đúng( vẻ đẹp văn học giai đoạn này nói riêng,VH Việt Nam nói chung.

…Hết…
